
Lớp 9a1

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 THỜI GIAN

1 12h30-13h15

2 Văn (Hà) TD (Trường) Toán (Oanh) Đội (Sỹ) Văn (Hà) 13h20-14h05

3 Văn (Hà) TD (Trường) Toán (Oanh) Lao Động Văn (Hà) 14h30-15h15

4 Anh (H.Trang) Tin (Ngọc) Anh (H.Trang) Toán (Oanh) 15h20-16h05

5 Anh (H.Trang) Tin (Ngọc) Anh (H.Trang) Toán (Oanh) 16h10-16h55

Lớp 9a2

BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 THỜI GIAN

1 12h30-13h15

2 Anh (H.Trang) Tin (Ngọc) Anh (H.Trang) Lao Động Toán (Oanh) 13h20-14h05

3 Anh (H.Trang) Tin (Ngọc) Anh (H.Trang) Đội (Sỹ) Toán (Oanh) 14h30-15h15

4 Văn (Hà) TD (Trường) Toán (Oanh) Văn (Hà) 15h20-16h05

5 Văn (Hà) TD (Trường) Toán (Oanh) Văn (Hà) 16h10-16h55
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